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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
               QUẢNG NAM 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 
HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016- 2017 

 Môn:  GDCD - LỚP 12 

 
 

 

 
I. TRẮC NGHIỆM 
 
Đáp án mã đề: CD01 
  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án D D A D A C C A B A A B 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án D B C B C B A A D B C D 

 
Đáp án mã đề: CD02 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A B A A D B A C B A D B 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án A D B B B D A A A C B A 

 
Đáp án mã đề: CD03 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A B A A D C B B C A B C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án B D A D C B D A C D C B 

 
Đáp án mã đề: CD04 
  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án B D A D A A B B D A C A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án D A C B D B A B B A D C 
 
  
Đáp án mã đề: CD05 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A B C D C B D C D A B A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án B B A B D C A A A C D B 

ĐỀ CHÍNH TH ỨC 
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Đáp án mã đề: CD06 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án B D A D B C D D C D B D 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án C D C A A A A C C A C B 
 
Đáp án mã đề: CD07 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A A A D A B D C C B B C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án A B D B C A C C B B D D 
 
Đáp án mã đề: CD08 
  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án B A A C A A A C C C B C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án B A D D B D A A A C A A 

 
Đáp án mã đề: CD09 
  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A B A B D A D B B D A D 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án B A A C D B B C C C B D 
 
Đáp án mã đề: CD10 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A B A C D A C A B A D C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án C A D D D A C C B A A A 

 
Đáp án mã đề: CD11 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án B A C D B B D C B D C B 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án A A D D B A D A C B C A 
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Đáp án mã đề: CD12 
   
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án D C D C B B A D A A C C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án A A D A C A A A C B C C 
 
Đáp án mã đề: CD13 
  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án D A A C A A D A B C D C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án A A B C A C A A D D C B 

 
Đáp án mã đề: CD14 
  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A A C C B C C D A C A A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án A D B C D D C D D B A A 
 
Đáp án mã đề: CD15 
  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án C C B B C A A D B A C C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án A A D C C D B B B D B A 
 
Đáp án mã đề: CD16 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án D C A A A C B A D D C D 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án C D B C B D D C B C A A 
 
Đáp án mã đề: CD17 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án B C A B A A C B D A B A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án D C C A C C D C D A C A 
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Đáp án mã đề: CD18 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án B C A A A D D B A D B D 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án D D A B D D B D C A A C 
 
Đáp án mã đề: CD19 
  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án D B B A B C A D C D C C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án A B C A A A C A A B A C 
 
Đáp án mã đề: CD20 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án D A D C A D C C A A D A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án D C D A A A D A D B B A 

 
Đáp án mã đề: CD21 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án B C A D A C B D D C B C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án C D A A C A D B B B D A 

 
Đáp án mã đề: CD22 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án B D A B A A A C A C B B 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án C D B A B C C C B B D B 

 
Đáp án mã đề: CD23 
   
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án D B A B D C A A A B C A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án C C C B C B B D A A C B 
 
 
 



5 

 

Đáp án mã đề: CD24 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp 
án 

D C D D C C A C B C C A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp 
án 

A B D D B B D C B C D D 

 
II. T Ự LUẬN 

Mã đề: CD01, CD04, CD07, CD10, CD13, CD16, CD19, CD22 
 

Câu Kiến thức cần đạt được Điểm 
Câu 1 Là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, bản thân em đã làm 

gì để thực hiện tốt pháp luật? 
 

 - Không ngừng học tập trao đồi kiến thức để trở thành công dân 
tốt. 
- Luôn chấp hành pháp luật, có ý thức tôn trọng, ủng hộ những 
hành vi thực hiện đúng pháp luật. 
- Lên án, phê phán những hành vi trái quy định của pháp luật. 
- Trong trường học phải thực hiện tốt nội quy của trường, đoàn, 
Chấp hành luật giao thông… 
 

0.25 đ 
 
0.25 đ 
 
0.25 đ 
0.25 đ 
 

Câu 2 Thế nào là vi phạm dân sự? Vi phạm dân sự có trách nhiệm 
pháp lí như thế nào? 

 

 Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm 
phạm cácquan hệ tài sản( quan hệ sở hữu, quan hệ hợp 
đồng...) và quan hệ nhân thân( liên quan đến các quyền nhân 
thân không thể chuyển giao cho người khác). 

Người có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân 
sự. ( Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia vào 
các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo phép luật 
đồng ý, và có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện) 

0,5 điểm 
 
 
 
 
0,5 điểm 

 
Mã đề: CD02, CD05, CD08, CD11, CD14, CD17, CD20,CD23. 

 
Câu Ki ến thức cần đạt Điểm 

Câu 1 
(1 
điểm) 

Trong cuộc sống hằng ngày, khi tham gia giao thông em đã xử 
sự đúng pháp luật chưa? Xử sự như thế nào?  
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+ Học sinh trả lời đã thực hiện đúng. 
+ Không vượt đèn đỏ, không đi xe đạp hàng ngang, không lạng 
lách và đội mũ bảo hiểm, khi ngồi trên xe máy và đi xe đạp 
điện.... 
 

0,5 
điểm 
 
0,5 
điểm 

Câu 2 
(1 
điểm) 

Câu 2. Thế nào là vi phạm dân sự? Vi phạm dân sự có 
trách nhiệm phám lí như thế nào? 

 

 Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm 
phạm cácquan hệ tài sản( quan hệ sở hữu, quan hệ hợp 
đồng...) và quan hệ nhân thân( liên quan đến các quyền nhân 
thân không thể chuyển giao cho người khác). 

Người có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách 
nhiệm dân sự. ( Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi 
tham gia vào các giao dịch dân sự phải được người đại diện 
theo phép luật đồng ý, và có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 
thực hiện) 

 
0,5 
điểm 
 
 
 
 
0,5 
điểm 

 

  Mã đề: CD03, CD06, CD09, CD12, CD15, CD18, CD21, CD24. 
 
Câu Ki ến thức cần đạt Điểm 
Câu 1 
(1 
điểm) 

Câu 1. (1 điểm).Thế nào là vi phạm dân sự? Vi phạm dân sự 
có trách nhiệm pháp lí như thế nào? 
 

  

  Câu 1. (1 điểm).Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp 
luật, xâm phạm các quan hệ tài sản( quan hệ sở hữu, quan 
hệ hợp đồng...) và quan hệ nhân thân( liên quan đến các 
quyền nhân thân không thể chuyển giao cho người khác). 
Người có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm 
dân sự. (Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia 
vào các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo phép 
luật đồng ý, và có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện) 

0,5 điểm 
 
 
 
0,5 điểm 

Câu 2.    Câu 2. (1 điểm).A là học sinh lớp 11(16 tuổi) mượn xe 
Honda 100 cm3 rồi rủ B đua xe đánh võng trên đường phố. 
Tại ngã 4, do phóng nhanh, A không dừng xe theo đèn báo, bị 
cảnh sát giao thông thổi phạt bắt dừng nhưng A vẫn cố tình đi 
tiếp và gây va quẹt vào người đi xe đạp, làm hỏng xe nhưng 
không gây thương tích về người.  
Nếu là cảnh sát giao thông em sẽ xử lí các vi phạm pháp luật 
của A như thế nào? 

 

 Nếu là cảnh sát giao thông em sẽ xử lí các vi phạm pháp luật  
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của A như sau: 
- Lập biên bản tạm giữ xe vì các lí do: 
+ Chưa được phép điều khiển xe từ 50cm3 trở lên 
+ Không tuân theo hiệu lệnh của CSGT 
+ Đua xe đánh võng trên đường phố 
- Phạt tiền và bồi thường  thiệt hại , gởi giấy báo  về cho địa 
phương, trường học. 

 
0,5 điểm 
 
 
 
 
0,5 điểm 

 
.........................HẾT.............................. 

 
 
 
 
 
 

 


